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Giới 

tính
DTTS

Trình độ 

đào tạo

Môn học 

phụ trách
Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Phan Thị Dư 1967 1 THSP Tiếng Việt TH Phước Mỹ
Quy 

Nhơn

035569749

0

phanthidu525@gm

ail.com

2
Nguyễn Xuân 

Thảo
1963 0 CĐSP Tiếng Việt TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

098626569

4

Xuanthao1963@g

mail.com

3 Lê Thị Hiền 1994 1
ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

032658194

5

lethihiench9@gmai

l.com

4 Bùi Thị Thúy 1996 1
ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

036381514

0

 

buithuy1996gl@g

mail.com

5
Nguyễn Thị Mỹ 

Hiền
1996 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

039516000

6

myhienahb96@gm

ail

6
Phạm Thị 

Huyền
1994 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

035708973

2

phamthihuyen194

@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Liễu
1993 1 ĐH Tiếng Việt

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

035921406

2

nguyenthilieudhpy

@gmail.com

8 Thái Thị Cương 1967 1 ĐH Tiếng Việt
TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

070594607

5

thaithicuong67@g

mail.com

9
Dương Thị 

Mai Trúc
1993 1 ĐH Tiếng Việt

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

096608544

8

maitrucduong123

@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thanh Quy
1991 1 ĐH Tiếng Việt

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

038358305

3

thanhquy991@gma

il.com

11
Trần Thị 

Hương
1979 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

096944217

9

huongtranthi79@g

mail.com

12
Phạm Thị 

Ngọc Hằng
1979 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

096372086

6

phamthingochang7

9@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
1967 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

033939809

2

nguyenthithanhbin

hnq@gmail.com

14 Tạ Việt Thanh 1976 0 ĐHSP Tiếng Việt TH Ngô Quyền
Quy 

Nhơn

093568222

2

thanhngoquyen201

0@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Hoa
1989 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

098402537

4

hoahoa0889@gmai

l.com

16
Phan Thị 

Thanh Nhàn
1972 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

097642990

0

phanthithanhnhan7

2@gmail.com

17
Trần Thị Kim 

Oanh
1978 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

093542599

7

tranthikimoanh200

8@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Kim Thiền
1994 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

086907273

8

nguyenthikimthien

94@gmail.com

19 Cao Thị Chi 1980 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

038836837

8

caochi780@gmail.

com

20
Đoàn Thị Thúy 

Oanh
1987 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

035443995

0

doanoanhnhonphu

@gmail.com

21
Nguyễn Thị Lệ 

Cần
1975 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

093259134

8

nguyenthilecan@g

mail.com

22
Trương Thị 

Kiều Duyên
1995 1 TCSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

037989624

4

duyen25111995@

gmail.com

23 Phạm Lê Quyên 1986 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

036206831

6

phamlequyen2012

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Hiền - Trƣờng Tiểu học Ngô Mây

- Điện thoại: 0935004488 - Email: lehien1975ngomay@gmail.com.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1



24
Trần Thị Hồng 

Linh
1979 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

036990002

7

linhthuyvien@gma

il.com

25
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

090594500

9

nguyenhiennb1@g

mail.com

26
Trần Thị Thu 

Hiền
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

091977864

6

tranhien15778@g

mail.com

27
Trần Thị Mai 

Phương
1989 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

091450150

9

maiphuongtran89

@gmail.com

28
Lê Phạm Thị 

Thanh Xuân
1980 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

091435257

4

Xuannhonbinh1@

gmail.com

29 Chu Thị Thiểm 1990 1 Nùng
Đại học 

TH
Tiếng Việt

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

035896733

9

Chuthiem91@gmai

l.com

30 Sầm Thị Hương 1993 1 Tày
Đại học 

TH
Tiếng Việt

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

096525143

5

samhuong1403@g

mail.com

31
Võ Thị Minh 

Lang
1981 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Đống Đa

Quy 

Nhơn

093584327

1

langthdongda@gm

ail.com

32
Trần Thị Tuyết 

Bảo
1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

091461555

9

tranthituyetbao@g

mail.com

33 Kiều Thị Én 1969 1 ĐH Tiếng Việt
TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

094692516

2

kieuengv@gmail.c

om

34
Nguyễn Thị 

Sương
1980 1 ĐH Tiếng Việt

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

093526405

0

nguyensuong5a@g

mail.com

35 Huỳnh Thị Liên 1974 1 ĐH Tiếng Việt
TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

091765616

7

huynhlientqt@gma

il.com

36
Nguyễn Thị 

Bích Thâm
1976 1 ĐH Tiếng Việt

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

093735212

3

bichtham76@gmai

l.com

37 Cai Thị Hằng 27890 1 Đại học Tiếng Việt
TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

093494477

4

caihang76@gmail.

com

38
Phan Thị Mai 

Trâm
22/05/1980 1 Đại học Tiếng Việt

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn
095024357

maitramhqv@gmai

l.com

39
Huỳnh Thị 

Kim Thanh
06/11/1979 1 Đại học Tiếng Việt

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

098776056

3

huynhthanh061179

@gmail.com

40
Hồ Thị Như 

Khương
1969 1

ĐHSP 

Văn
Tiếng Việt

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

036643238

0

hothinhukhuong69

@gmail.com

41
Nguyễn Thị 

Thanh Khuê
1982 1 Đại học Tiếng Việt

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

097811237

7

khue1982@gmail.c

om

42
Phạm Thị Mỹ 

Nương
1977 1 Đại học Tiếng Việt

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

093551355

6

dieuminhnguyen96

@gmail.com

43
Đỗ Thị Thanh 

Hằng
1977 1 Đại học Tiếng Việt

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

098474004

7

thanhhangtqt1977

@

gmail.com

44
Phan Thị Hồng 

Hạnh
1978 1 Đại học Tiếng Việt

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

098163746

8

hanh605605@gmai

l.com

45
Nguyễn Thị 

Thuý
1978 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

098197465

5

nguyenthithuy587

@gmail.com

46 Ngô Thị  Tình 1969 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Hải Cảng
Quy 

Nhơn

098775408

0

ngotinhhaicang@g

mail.com

47
Ngô Thị Thu 

Hương
1967 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

097911875

5

ngo.huong67@yah

oo.com.vn

48
Bùi Thị Thu  

Hằng
1977 1

ĐH 

SPGDTH
Tiếng Việt TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

090585581

1

hangbui2406@gma

il.com

49
Dương Thị 

Ngọc Anh
1973 1

ĐH 

SPGDTH
Tiếng Việt TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

098819469

0

danhhh73@gmail.c

om

50
Nguyễn Thị 

Bảo Phúc
1989 1

ĐH 

SPGDTH
Tiếng Việt TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

092919390

9

Tongphutrachthqua

ngtrung@gmail.co

m

51
Lê Thị Kim  

Thu
1976 1

ĐH 

SPGDTH
Tiếng Việt TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

090653136

2

lethikimthu10nd@

gmail.com

52
Đặng Thị Mai 

Thoa
1969 1

ĐH SP 

Văn
Tiếng Việt TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

098814707

6

maithoa1233@gma

il.com

Danh sách này gồm có 50 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 
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Điện thoại Email

1 Thân Thị Sa 1967 1
ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

097293306

9

quynhon.lhp@gma

il.com

2
Lê Thị Thúy 

Bình
1977 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

090597296

8

thuybinhle77@gm

ail.com

3
Sử Thị Tuyết 

Mai
1969 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

097434843

8

suthituyetmai2404

1969@gmail.com

4
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền
1983 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

090558321

6

thanhhuyen771981

@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Hạnh
1977 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

097819707

1

nguyenhanh100tbh

@gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Bích Trang
1979 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

093506446

7

bichtrangthlhp@g

mail.com

7
Lê Hồ Thu 

Nguyệt
1978 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098852058

8

lhtng78@gmail.co

m

8
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh
1969 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

090627001

7

nguyentulhp@gma

il.com

9
Trương Thị 

Bích Hảo
1976 1

ĐHSPGD

TH
Tiếng Việt

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

039803217

3

haohaotito@gmail,

com

10 Hồ Thu Hương 1976 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

097615536

9

hothuhuongthtp@g

mail.com

11 Đặng Thị Bình 1967 1
ĐHSP 

Văn
Tiếng Việt

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

077444771

5

dangbinh121267@

gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Vân
1977 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

098339789

9

nguyenvan280277

@gmail.com

13
Phạm Thị Thu 

Hà
1976 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

093534559

9

thuytien200404@g

mail.com

14
Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt 
1981 1 Đại học Tiếng Việt TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,9059674

nguyetsorri@gmail

.com

15
Lê Thị Thu Hà 

(A)
1974 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

090986086

6

babimapu@gmail.c

om

16
Trần Thị Hồng 

Thái
1980 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

090708646

9

hongthai14158183

@gmail.com

17 Phạm Thị  Hà 1978 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

085949221

5

phamhatieuhocngo

may@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Thúy Nghĩa
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

093532224

5

thuynghia1078@g

mail.com

19
Nguyễn Thị 

Minh Trí
1980 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

098394148

8

nguyenthiminhtriq

n1979@gmail.com

20
Nguyễn Thúy 

Loan
1976 1 Cử nhân Tiếng Việt

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

097128483

5

loanngomay06@g

mail.com

21
Nguyễn Thị 

Kim Loan
1973 1 Cử nhân Tiếng Việt

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

091746770

8

thuyloan20051012

@gmail.com

22
Hoàng Thị 

Thanh Thìn
1987 1 Cử nhân Tiếng Việt

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

097539566

9

thinthnm@gmail.c

om

23 Hồ Thị Hà 1977 1
ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

097979735

6

hoha292013@gmai

l.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Hà Phƣơng - Trƣờng Tiểu học Kim Đồng

- Điện thoại: 0977769892 - Email: haphuong17992@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà
1978 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

093547579

7

oto_ngocchau@ya

hoo.com.vn

25
Lê Thị Thu 

Hiền
1979 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098746480

8

lethuhien987789@

gmail.com

26
Lê Thị Hồng 

Thanh
1977 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

096195796

3

dieugiandi0107@g

mail.com

27
Trần Thị Mỹ 

Thúy
1979 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098704568

1

mythuynp@gmail.c

om

28
Trần Phan 

Tường Vi
1980 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

091383644

6

vythnvc@gmail.co

m

29
Nguyễn Thị 

Hường
1966 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

097923828

9

huongqn265@gma

il.com

30 Trần Thị Mỹ Lệ 1971 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

098621044

7

tranmyleqn71@gm

ail.com

31
Nguyễn 

Phương Thoa
1981 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

038259650

1

phuongthoa81@g

mail.com

32
Trần Thị Hồng 

Trang
1977 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

097874083

9

trangthqt94@gmail

.com

33
Phương Thị 

Kim Uyển
1975 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

035232592

7

kimuyenqn1975@

gmail.com

34
Nguyễn Tú 

Quyên
1989 1 CĐSP Tiếng Việt TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

 

086833973

tuquyentt@gmail.c

om

35
Nguyễn Thị 

Hoa
1970 1

ĐH  

GDTH
Tiếng Việt TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

098860661

6

nguyenhoa70qn@g

mail.com

36
Nguyễn Thị 

Hoa
1975 1

ĐH  

GDTH
Tiếng Việt TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn
988260375

ngbaohoa63@gmai

l.com

37
Hồ Thị Bích 

Hồng
1993 1

ĐH  

GDTH
Tiếng Việt TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

096314812

8

bichhongbmt@gm

ail.com

38 Trần Thị Lan 1994 1 Đại học Tiếng Việt TH Nhơn Hội
Quy 

Nhơn

096266284

4

tranlan0962@gmai

l.com

39
Nguyễn Thị 

Thúy Kiều
1993 1 Đại học Tiếng Việt TH Nhơn Hội

Quy 

Nhơn

034310339

2

nguyenthithuykieu

200893@gmail.co

m

40
Trần Thị Thu 

Sương
1998 1 CĐSP Tiếng Việt TH Nhơn Hội

Quy 

Nhơn

034414184

5

tranthithusuong845

@gmail.com

41
Nguyễn Văn 

Dục
1967 0 ĐHTH Tiếng Việt TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

097373972

4

nvduc1967@gmail

.com

42
Nguyễn Thị 

Thu Trang
1980 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

083683891

7

trangvuong2813@

yahoo.com

43
Phạm Thị 

Minh Nguyệt
1975 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

039834933

6

minhnguyetnhonly

@gmail.com

44
Nguyễn Chi 

Linh
1996 1 TCSP Tiếng Việt TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

037243606

5

nguyenchilinh2310

1996@gmail.com

45 Trần Văn Hiền 1970 0 ĐH TH Tiếng Việt
TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

081271129

9

hien10021970@g

mail.com

46 Lê Văn Hưng 1965 0 ĐH TH Tiếng Việt
TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

082299392

1

levanhung65nh@g

mail.com

47
Nguyễn Hồng 

Phấn 
1994 1 ĐHSPTH Tiếng Việt

TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X

035540005

7

minhthanhpham44

4@gmail.com

48
Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp
24/06/1997 1 ĐH Tiếng Việt

TH,THCS, THPT 

Ischool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
984025042

diepntn.quynhon@

ischool.edu.vn

49
Mai Đặng Lệ 

Quyên
22/11/1996 1 ĐH Tiếng Việt

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
901130601

quyenmdl.quynhon

@ischool.edu.vn

Danh sách này gồm có 49 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

 tính
DTTS

Trình độ 

đào tạo

Môn học 

phụ trách
Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Trần Thị Hoài 1992 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 398556031

tranthihoai574@g

mail.com

2
Nguyễn Thanh 

Lâu
1965 0 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 377295377

nguyenthanhlau08

101965@gmail.co

m

3
Nguyễn Thị 

Xuân Hồng
1975 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 359580466

Xuanhong1974a@

gmail.com

4
Lê Thị Hồng 

Yến
1967 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 211329262

lethihongyen456@

gmail.com

5
Đoàn Thị Lệ 

Quyên
1974 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 369030282

lequyendoan2012

@gmail.com

6
Dương Thị Mỹ 

Lương
1971 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 398460564

myluongphuocthan

h2@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Xuân Ba
1972 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 345844234

Xuanba72@gmail.

com

8
Nguyễn Thị 

Huệ
1977 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

An

Tuy 

Phước
392408829

nguyenthihue0408

77@gmail.com

9
Nguyễn Thị 

Nhi
1979 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

An

Tuy 

Phước
778490964

nhiphuocnghia@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Diệu Hiền
1980 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
368788139

nguyenthidieuhien

013@gmail.com

11
Quảng Thị 

Thúy Hồng
1993 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
962214190

quanghong93.hq@

gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Kim Thường
1993 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
359139851

kimthuong093@g

mail.com

13
Nguyễn Thị 

Biên Thùy
1993 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
393111843

bienthuy111843@

gmail.com

14
Phan Thị Thu 

Thảo
1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
984338319

thaodieutri1@gmai

l.com

15 Lê Văn Huê 1963 0
ĐHSP 

Ngữ văn
Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
336696667

levanhuedt2@gmai

l.com

16
Võ Thị Đông 

Hồ
1979 1 ĐHTH Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
396035438

vodongho79@gma

il.com

17
Trần Thị Túy 

Hồng
1968 1 ĐHTH Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
982662511

tuyhongdt2@gmail

.com

18
Nguyễn Vân 

Thành
1980 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
987674496

vanthanhtp1@gmai

l.com

19
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1969 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
766605418

thuythinh1969@g

mail.com

20 Mai Thị Trang 1974 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
364338463

maithitrang26@gm

ail.com

21 Bùi Thị Thủy 1968 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
379528065

buithuy268@gmail

.com

22
Nguyễn Kim 

Hoàng Hương
1967 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
986631738

nguyenkimhoangh

uong@gmail.com

23
Ngô Thị Bửu 

Phượng
1975 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
388337300

buuphuongthtp2@

gmail.com

24
Trịnh Thị 

Thanh Thúy
1975 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
777021159

thuygvtp75@gmail

.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Thanh Tâm - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Nghĩa

- Điện thoại: 0988689772 - Email: lethithanhtam1977@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



25
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1977 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
984240960

tuyetnhunghiep1@

gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Sao
1985 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
362088770

saonguyen2705@g

mail.com

27
Võ Thị Kim 

Phước
1975 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
857200415

phuctho46@gmail.

com

28 Trần Thị Cảnh 1981 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
384193637

tranthicanh81@gm

ail.com

29 Lê Thị Mai Thư 1981 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
989240955

lemaithu1@gmail.c

om

30
Huỳnh Thị Tứ 

Đức
1968 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
369088125

huynhthituduc1968

@gmail.com

31
Đoàn Thị 

Giáng Quyên
1990 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
974038763

giangquyen90@gm

ail.com

32
Lê Thị Thuyền 

Trâm
1979 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
796978679

tramleph1@gmail.

com

33
Nguyễn Thị 

Cẩm Thuyên
1993 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
369370037

camthuyen93@gm

ail.com

34
Hồ Thị Đào 

Thư
1975 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
796555071

hothidaothu@gmai

l.com

35
Nguyễn Thị Tố 

Nữ
1977 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
392415492

tonu.h3@gmail.co

m

36
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh
1972 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
334352922

nguyenhanhph2@g

mail.com

37
Ng Thị Phúc 

Huyền
1970 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
776969947

nguyenthiphuchuye

n11@gmail.com

38
Nguyễn Đăng 

Dũng
1975 0

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
778040907

dangdungnhac@g

mail.com

Danh sách này gồm có 38 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 
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DTTS

Trình độ 

đào tạo

Môn học 

phụ trách
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Thắm
1976 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

thitham565@gmail

.com

2
Nguyễn Thị 

Tiền
1979 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

thitien1979@gmail

.com

3
Huỳnh T. Nhật 

Huyền
1972 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

huynhhuyen8697@

gmail.com

4 Trần Hà Nhi 1994 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
356606620

nhitran94dhpy@g

mail.com

5
Nguyễn Thị 

Kim Vũ
1985 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
985476820

kimvu13585@gma

il.com

6
Nguyễn Thị 

Kim Phượng
1973 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
398032848

nguyenthikimphuo

ngtp255@gmail.co

m

7
Phạm Thị Thu 

Thủy
1971 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
384937102

Thuthuy102@gmai

l.com

8
Nguyễn Thị 

Trinh
1979 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH Số 1 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
942675479

thitrinhps1@gmail.

com

9
Nguyễn Kiều 

Nguyệt Nga
1983 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH Số 1 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
375496474

nguyetngaps1983

@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
1972 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
972716917

mydungps2@gmail

.com

11
Phạm Bích 

Duyên
1992 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
368289033

phamnancy0692@

gmail.com

12 Trần Thị Mai 1981 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
687120203

tranthimai1881@g

mail.com,

13
Phó Thị 

Nghiêm
1978 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
348382307

thinghiemps2@gm

ail.com

14
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
1997 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
369815419

nguyenthao11a1@

gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Hiền
1978 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
167482628

hiencaoson3@gma

il.com

16
Nguyễn Thị 

Tuyết Hạnh
1978 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
973177221

nguyenthituyethan

h1805@gmail.com

17
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa
1978 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
373265564

thanhhoahoa2@gm

ail.com

18
Nguyễn Thị 

Minh Loan
1970 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
395928966

minhloannho@gm

ail.com

19
Nguyễn Thị 

Thu Vân
1968 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
332488899

thuvant68@gmail.c

om

20
Dương Lệ 

Thương
1977 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
368839677

duonglethuong@g

mail.com

21 Bùi Minh Hiền 1992 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
377360473

hienminh0592@g

mail.com

22
Nguyễn Minh 

Chung
1967

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
905035615

nguyenminhchung

877@gmail.com

23
Đỗ Thị Xuân 

Mai
1973 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
372312416

dothiXuanmaiph@

gmail.com

24
Huỳnh Nữ 

Hoàng Dung
1978 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
935039237

hoangdung7678@

gmail.com

GVCC hỗ trợ: Bùi Thị Đoan Trinh - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Thành

- Điện thoại: 0386518399 - Email: doantrinhpt2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 2



25 Tô Đắc Thuần 1965 0
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
932433718

todacthuan1965@g

mail.com

26
Phan Thị Ngọc 

Lệ
1989 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
383795051

leptn.gv@gmail.co

m

27
Nguyễn Văn 

Thành
1975 0

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
985317847

nguyenvanthanhth

pq1@gmail.com

28
Nguyễn Thị 

Đắc
1970 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
987045576

dacnguyen6970@g

mail.com

29
Lê Thị Thùy 

Liên
1994 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
353371370

lethithuylienpq2@

gmail.com

30 Trần Thị Liễu 1971 1
TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
985986265

tranthilieuquang2

@gmail.com

31
Trần Thị Bích 

Liệu
1990 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
977058290

bichlieuson3@gma

il.com

32
Trần Xuân 

Phước
1965 0

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
986131574

phuoctran.100865

@gmail.com

33
Trần Thị 

Thanh Hiền
1976 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
976414749

tranthithanhhien76

76@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Mộng Thường
1980 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
359937588

nguyenmongthuon

g1980@gmail.com

35
Nguyễn Thị 

Tuyết
1976 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
392333828

nguyentuyettn0976

@gmail.com

36
Phan Thị Thùy 

Trang
1977 1

TC Âm 

nhạc
Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
988194896

phanthithuytrang12

3456@gmail.com

37
Đoàn Thị Mỹ 

Hoa
1970 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
972987925

hoadoanthimy@gm

ai.com

Danh sách này gồm có 37 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
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Điện thoại Email

1
Đào Thị Khánh 

Dương
1994 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn An An Nhơn 3,537E+09

daothikhanhduong

@gmail.com

2 Văn Tấn Lang 1965 0
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn An An Nhơn 332874787

vantanlang1965@g

mail.com

3
Nguyễn Thị 

Minh Dung
1974 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn An An Nhơn 352234098

binhmong72@yah

oo.com.vn

4
Phạm Thị 

Ngọc Nhựt 
1969 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Phong An Nhơn 833992609

ngocnhut68@gmai

l.com

5
Lê Thị Tuyết 

Vân
1971 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Phong An Nhơn 387561834

tuyetvannp@gmail.

com

6 Lâm Thị Hường 1978 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Phong An Nhơn 988796961

lamthihuong789@

gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Tuyết Hoa
1967 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Hạnh An Nhơn 389793734

tuyethoahanh1@g

mail.com

8 Trần Văn Ngọc 1967 0
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Hạnh An Nhơn 984474308

tranvanngocnhonh

anh@gmail.com

9
Lê Thị Mỹ 

Hạnh
1973 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Hạnh An Nhơn 977934167

hanhgv73@gmail.c

om

10
Nguyễn Thị Li 

Ta
1989 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Hạnh An Nhơn 359287875

nguyenlita89@gma

il.com

11
Trần Thị Thu 

Hoa
1970 1 ĐHSP Tiếng Việt TH số 1 Đập Đá An Nhơn 373119457

tranthithuhoa2010

@gmail.com

12 Dương Thị Lan 1968 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 708090405

duonglan1068@g

mail.com

13
Võ Thị Thu 

Hiền
1972 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 702490099

thhiendapda2@gm

ail.com

14
Văn Thị Thu 

Vân 
1969 1

CĐSP 

Hóa- Kĩ 
Tiếng Việt

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 335346782

vanthithuvan1969

@gmail.com

15
Trần Thị Cẩm 

Nhung
1976 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.36938677

2

nhungthuthai1@g

mail.com

16
Lê Thị Ngọc 

Sương
1967 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.78493690

9

1967lesuong@gma

il.com

17
Lê Thị Thanh 

Quyên
1972 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.97333430

1

lethithanhquyen19

72@gmail.com

18
Phan Thị Cẩm 

Lương
1975 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Mỹ An Nhơn 987354663

phanthicamluong@

gmail.com

19 Tô Thị Hoài An 1972 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Mỹ An Nhơn 366119829

tothihoaian1972@

gmail.com

20
Bùi Thị Hồng 

Sinh
1968 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Mỹ An Nhơn 906480259

buithihongsinh196

8@gmail.com

21
Đặng Hoàng 

Lệ Chi
1968 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Mỹ An Nhơn 935018584

danghoanglechi196

8@gmail.com

22
Võ Thị Lệ 

Huyền
1973 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Mỹ An Nhơn 909800312

Vothilehuyen73@g

mai.com

23
Nguyễn Thùy 

Trang
1975 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Mỹ An Nhơn 332880115

thuytrang.nhonhau

@gmail.com

24
Huỳnh Thị 

Kim Hoa
1971 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 937433164

huynhhoa01234@

gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Mỹ Nhung - Trƣờng Tiểu học số 2 Bình Định 

- Điện thoại: 0935997119 - Email: mynhung03032409@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



25
Trương Điệp 

Hồng
1974 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 988490925

kiutohiu@gmail.co

m

26
Lâm Thị 

Thanh Huyền
1968 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Nhơn 

Thành

 An 

Nhơn

034 

8410281

lamthithanhhuyen6

8@gmail.com

27
Trương T.Thu 

Hiền
1971 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Phúc An Nhơn 386721620

truongthuhien72@

gmail.com

28
Bùi Quách Mỹ 

Linh
1993 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Phúc An Nhơn 393050324

linhbui1209993@g

mail.com

29
Dương Thị 

Lưu Luyến
1992 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Phúc An Nhơn 355391620

duongthiluuluyen9

2@gmail.com

30
Phạm Thị Mỹ 

Thuận
1991 1 CĐSP Tiếng Việt TH Nhơn Lộc An Nhơn 972498042

phamthimythuanth

nl@gmail.com

31
Lê Thị Thanh 

Hằng
1979 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Lộc An Nhơn 365223089

lethithanhhang79

@gmail.com

32
Vũ Thị Kim 

Lan
1993 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Thọ An Nhơn 388543946

vukimlan20101993

@gmail.com

33
Hồ Sĩ Hùng 

Hậu
1976 0

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Thọ An Nhơn 368510989

hauho9h9h@gmail

.com

34
Trần Thị Tuyết 

Mai
1981 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Thọ An Nhơn 983625123

maianhtuan573@g

mail.com

35 Lâm Văn Như 1964 0
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Thọ An Nhơn 934740906

thanhhuong.THCS 

nhonhoa@gmail.co

m

36
Huỳnh Thị 

Bích Phương
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Tân An Nhơn 334760299

huynhphuongthnt

@gmail.com

37 Phan Thị Tuyết 1967 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Nhơn Tân An Nhơn 972712725

tuyethuusuong@g

mail.com

38
Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 768599568

thanhdao778@gma

il.com

39
Thái Thị 

Tường Vy
1967 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 975618562

vidatbeo@yahoo.c

om

40
Nguyễn Thị 

Bích Loan
1975 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 914005863

loannguyennhonhu

ng2@gmail.com

41
Nguyễn Thị 

Minh Thủy
1977 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 973382498

ntminhthuyan@gm

ail.com

42
Nguyễn Thị Tô 

Giang
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 982010789

togiang1978@gma

il.com

43
Nguyễn Thị 

Hằng
1974 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 346727046

hanga51974@gmai

l.com

44 Hồ Thị Thùy 1968 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 378862540

thuybinhdinh1969

@gmail.com

45
Lê Thị Thục 

Quỳnh
1979 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 905739550

lethucquynh@yaho

o.com

46
Đỗ Thị Phước 

Hồng
1976 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 934536811

dtph76@gmail.co

m

47 Trần Thị Anh 1980 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 911287677

84qhnh@gmail.co

m

48
Lê Thị Thanh 

Bình
1973 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 939145908

lttbinh73@gmail.c

om

49
Lê Thị Phương 

Hồng
1980 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 933236597

lehong.tieuhocnho

ntho1@gmail.com

50
Nguyễn Thị 

Thanh Loan
1972 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 935467486

ng2tloan@gmail.co

m

51
Nguyễn Mộng 

Tuyền 
1992 0

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Nhơn 

Khánh
An Nhơn 383454100

tuyentuyphuoc@g

mail.com

52 Văn Thị Thu 1971 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH 1 Nhơn Hòa An Nhơn 387855175

vanthu060771@g

mail.com

53
Bùi Thị Xuân 

Chung
1978 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH 1 Nhơn Hòa An Nhơn 935132062

Xuanchung1506@

gmail.com

54
Phan Thị Bích 

Hòa
1975 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH 1 Nhơn Hòa An Nhơn 766116998

phanthibichhoa75g

mail.com

55
Nguyễn Thị 

Thu Trinh
1994 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH 1 Nhơn Hòa An Nhơn 358968300

thutrinh020294@g

mail.com

56
Đặng Kim 

Duyên
1993 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH 2 Nhơn Hoà

 An 

Nhơn
327711543

duyennh393@gmai

l.com



Danh sách này gồm có 56 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
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huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị Lệ 

Dung
20/4/1970 1 CĐSPTH Tiếng việt TH Cát Thành Phù Cát

098520465

6

ledungthcatthanh@

gmail.com

2
Giã Thị Nhật 

Hiền
20/3/1980 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Thành Phù Cát

092508465

9

nhathien80@gmail

.com

3 Phan Thị Phúc 01/02/1968 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Thành Phù Cát
035638088

5

phuccatthanh1968

@gmail.com

4
Nông Quang 

Minh
03/01/1976 0 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Thành Phù Cát

033838557

9

quangminhcatthan

h@gmail.com

5 Cao Thị Chiến 02/01/1978 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Thành Phù Cát
038261067

2

gvchienthcatthanh

@gmail.com

6
Nguyễn Hồ 

Xuân Hương
08/03/1996 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Thành Phù Cát

098964274

1

nhuong375@gmail

.com

7
Lê Võ Thị 

Bích Trâm
01/04/1993 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

039762982

0

tramlecdbd@gmail

.com

8
Phan Thị 

Khánh Hòa
02/02/1982 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

036432104

1

khanhhoack1@gm

ail.com

9 Tăng Thị Thơ 26/03/1979 1 ĐHSP Tiếng việt
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097709066

9

thithothck1@gmail

.com

10
Nguyễn Bá 

Thành
11/09/1978 0 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

083690362

0

nguyenbathanh197

8@gmail.com

11
Nguyễn Văn 

Tâm
01/07/1970 0 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097881210

2

nvantam1997@gm

ail.com

12
Phạm Thị 

Tuyết Mai
20/03/1980 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

097177397

8

ph.tuyetmai80@g

mail.com

13
Nguyễn Thị 

Bưởi
22/08/1968 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

033373685

3

nguyenthibuoi2208

1968@gmail.com

14
Nguyễn Thị 

Hiếu
02/09/1995 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

096820616

7

nguyenhieu090295

@gmail.com

15
Mai Thị Bích 

Phương
08/09/1980 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

035742001

8

bichphuongck2@g

mail.com

16
Mai Thị Bích 

Diệu
24/05/1979 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

097277220

2

maidieuck2@gmail

.com

17
Lưu Thị Mỹ 

Trợ
04/02/1971 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

039609310

5

luuthimytro71@g

mail.com

18 Trần Thị Thanh 20/02/1993 1 ĐHSP Tiếng việt
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

033870479

3

tthanhtran202@gm

ail.com

19 Phạm Đình Phú 05/12/1972 0 ĐHSP Tiếng việt
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

039492107

9

phamdinhphuttn@

gmail.com

20
Nguyễn Ngô 

Linh Kiều
26/03/1995 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

035489811

5

kieunguyen2502@

gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Diệu Lý
01/08/1971 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

034888178

1

dieulythso2cm@g

mail.com

22
Nguyễn Thị 

NgọcThúy
22/4/1976 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

038832044

7

ngocthuycm2@gm

ail.com

23
Nguyễn Thị 

Hồng Điệp
02/03/1979 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

035957919

9

diepnguyenminh2

@yahoo.com

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Hoài Hƣơng - Trƣờng Tiểu học số 1 Cát Trinh

- Điện thoại: 0912177866 - Email: huong_cattrinh@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 
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24
Nguyễn Thị 

Kim Nga
16/12/1974 1

ĐHSP 

TH
Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

098819215

2

nga121974@gmail

.com

25 Võ Thị Tầm 20/05/1905 1 ĐHSP Tiếng việt TH Cát Tài Phù Cát X 396695342
vothitam1967@gm

ail.com

26 Trần Thị Lượng 20/05/1905 1 ĐHSP Tiếng việt TH Cát Tài Phù Cát X
037835592

8

tranthiluong.thct@

gmail.com

27
Nguyễn Thị 

Tím
22/05/1905 1 ĐHSP Tiếng việt TH Cát Tài Phù Cát X

034523077

8

nguyenthitim69@g

mail.com

28
Nguyễn Thị 

Thanh  
26/05/1905 1 CĐSP Tiếng việt TH Cát Tài Phù Cát X

037342903

5

thithanhcattai@gm

ail.com

29 Tô Đình Thủy 16/05/1905 0 CĐSP Tiếng việt TH Cát Tài Phù Cát X
090366631

0

thuycattai1962@g

mail.com

30
Đinh Thị Mỹ 

Dung
19/05/1968 1 ĐHSP Tiếng việt

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

094253470

1

mydungch3@gmail

.com

31
Lê Thị Minh 

Hiếu
01/01/1967 1 CĐSP Tiếng việt

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

034537690

5

leminhhieuch3 

@gmail.com

32
Nguyễn Hữu 

Phúc
16/11/1965 0 ĐHSP Tiếng việt

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

098629394

8

phuchanh1pc@gm

ail.com

33
Lê Thị Kim 

Siêng
31/05/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 898157669

sienghanh2@gmai.

com

34
Trương Sương 

Đông 
12/06/1905 0 ĐHSPTH Tiếng việt

TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 344087599

kongdunhon2@gm

ail.com

35 Võ Thị Thường 01/06/1977 1 ĐHSP Tiếng việt TH Cát Hiệp Phù Cát
036643181

0

thuongthcathiep77

@gmail.com

36 Lê Thị Tho 03/01/1992 1 CĐSP Tiếng việt TH Cát Hiệp Phù Cát
035913258

9

tranhuuphongpc@

gmail.com

37 Trần Thị Lệ 30/05/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Lâm Phù Cát X
033291683

7

lethcatlam@gmail.

com

38 Phạm Thị Diệu 23/05/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Lâm Phù Cát X
034840657

9

dieucatlam@gmail.

com

39 Võ Chí Lợi 03/06/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Lâm Phù Cát X
098458060

0

vochiloics@gmail.

com

40
Nguyễn Văn 

Dũng
22/05/1905 0 ĐHSPTH Tiếng việt TH Cát Lâm Phù Cát X

097739070

5

dungcatlam@gmail

.com

41
Mai Thị Hiền 

Dung
01/06/1905 1 ĐH TH Tiếng việt TH Cát Sơn Phù Cát X

037549394

2

maidungthcs@gma

il.com

42 Bùi Ánh 18/05/1905 0 ĐH TH Tiếng việt TH Cát Sơn Phù Cát X
038258493

3

buianhcatson@gm

ail.com

43
Nguyễn Thị 

Nga
27/05/1905 1 ĐH TH Tiếng việt TH Cát Sơn Phù Cát X

097430064

2

nguyenthinga74thc

s@gmail.com

44
Huỳnh T. Kim 

Nhung
20/11/1969 1 Đại học Tiếng việt

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

083424622

3

htkimnhung69@g

mail.com

45
Bùi Thị Ngọc 

Diễm
12/02/1973 1 Đại học Tiếng việt

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

098816700

3

ngocdiemnm1@gm

ail.com

46
Phạm Thị Mỹ 

Dung
05/12/1976 1 Đại học Tiếng việt

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

039855934

7

mydungnm1@gma

il.com

47
Võ Thị Châu 

Loan
30/04/1978 1 Đại học Tiếng việt

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

034642072

8

chauloanth@gmail.

com

48 Vi Tố Phương 20/02/1968 1 CĐSP Tiếng việt
TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

094982785

1

phuongantien@gm

ail.com

49
Nguyễn Thị 

Thùy Trâm
07/10/1977 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

091244451

8

Thuytramthnm2@g

mail.com

50
Trương Thị 

Hồng Ngọc
16/03/1978 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

083279947

0

ngoc.thnm2@gmai

l.com

51 Trần Thị Nở 11/12/1976 1 ĐHSP Tiếng việt
TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

098524948

8

tranno1976@gmail

.com

Danh sách này gồm có 51 người./.
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/thị Xã

Thuộc 
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KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Thu Hường
31/05/1905 1

CĐGDT

H
Tiếng việt TH số 1 Cát Tân Phù Cát 942096412

huongcattan1@gm

ail.com

2
Nguyễn Thị 

Tuyết
05/06/1905 1 CĐTH Tiếng việt TH số 1 Cát Tân Phù Cát 977201283

companybinhyen@

gmail.com

3
Ngô Thị Thanh 

Hải
01/06/1905 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH số 1 Cát Tân Phù Cát 387876406

Hai9979@gmail.co

m

4
Lê Thị Hồng 

Ly
05/12/1980 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH số 2 Cát Tân Phù Cát

0848 193 

153

hongly.955579@g

mail.com

5
Nguyễn Thị 

Giang
10/07/1993 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH số 2 Cát Tân Phù Cát

0358 967 

593

nguyengianghkht@

gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Minh Hiếu
12/07/1976 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH số 2 Cát Tân Phù Cát

0969 752 

307

minhhieucattan2@

yahoo.com.vn

7
Nguyễn Thị 

Phương Mai
02/06/1995 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH số 2 Cát Tân Phù Cát

0988 642 

624

phuongmai6295@

gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
02/03/1969 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

098424045

6

mydung169@yaho

o.com.vn

9
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
16/3/1978 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

009359921

34

thuycattrinh459@g

mail.com

10
Trần Thị Hồng 

Vân
09/08/1978 1 ĐHSP Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

091778649

9

vanphucat@gmail.

com

11
Nguyễn Thị 

Sông
21/05/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

090640218

2

nguyenthisongpc@

gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Thanh Trang
28/05/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

039928135

1

trangcattrinh275@

gmail.com

13
Hà Thị Mỹ 

Thôi
01/06/1905 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

096904248

9

mythoithsocattrinh

@gmail.com

14 Lê Thị Thúy 19/05/1976 1 ĐHSPTH Tiếng việt
TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

094686443

6

nguyenbaduc13200

4@gmail.com

15
Tô Thị Ngọc 

Thạch
22/7/1981 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

096202776

9

ngocthach2207198

1@gmail.com

16
Trần Thị Thu 

Thủy
03/03/1967 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

098626462

8

ttthuthuy84@gmail

.com

17
Nguyễn Thị 

Mỹ Thoa
12/06/1980 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

098737164

5

mythoacattuong@g

mail.com

18
Trần Thị Ánh 

Tuyết
03/05/1976 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

091128837

8

tuyetnhu7609@gm

ail.com

19
Nguyễn Thị 

Hồng Hà
22/12/1977 1 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

091220842

8

honghatuong3@g

mail.com

20
Nguyễn Kế 

Phùng
12/09/1976 0 ĐHSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

085716106

3

Kephat2012@gmai

l.com

21
Dương Thị Mỹ 

Phương
22/08/1976 1 CĐSPTH Tiếng việt

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

097428124

9

Phuongduong2208

76@gmail.com

22 Lê Quốc Việt 01/01/1996 0 ĐHSPTH Tiếng việt
TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

096308920

7

Lqviet1196@gmail

.com

23
Lương Thị 

Kim Tiếng
09/06/1905 1 ĐH Tiếng việt

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

098859548

1

luongthikimtieng@

gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Lê Hồng Phong - Trƣờng Tiểu học Cát Thành

- Điện thoại: 0868986885 - Email: phonglecatthanh81@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

mailto:huongcattan1@gmail.com
mailto:huongcattan1@gmail.com
mailto:companybinhyen@gmail.com
mailto:companybinhyen@gmail.com
mailto:nguyengianghkht@gmail.com
mailto:nguyengianghkht@gmail.com
mailto:minhhieucattan2@yahoo.com.vn
mailto:minhhieucattan2@yahoo.com.vn
mailto:phuongmai6295@gmail.com
mailto:phuongmai6295@gmail.com
mailto:nguyennhiphucat@gmail.com
mailto:nguyennhiphucat@gmail.com
mailto:trantinh82@gmail.com
mailto:trantinh82@gmail.com
mailto:nguyenthisongpc@gmail.com
mailto:nguyenthisongpc@gmail.com
mailto:trangcattrinh275@gmail.com
mailto:trangcattrinh275@gmail.com
mailto:mythoithsocattrinh@gmail.com
mailto:mythoithsocattrinh@gmail.com
mailto:nguyenbaduc132004@gmail.com
mailto:nguyenbaduc132004@gmail.com
mailto:ngocthach22071981@gmail.com
mailto:ngocthach22071981@gmail.com
mailto:ttthuthuy84@gmail.com
mailto:ttthuthuy84@gmail.com
mailto:mythoacattuong@gmail.com
mailto:mythoacattuong@gmail.com
mailto:tuyetnhu7609@gmail.com
mailto:tuyetnhu7609@gmail.com
mailto:honghatuong3@gmail.com
mailto:honghatuong3@gmail.com
mailto:Kephat2012@gmail.com
mailto:Kephat2012@gmail.com
mailto:Phuongduong220876@gmail.com
mailto:Phuongduong220876@gmail.com
mailto:Lqviet1196@gmail.com
mailto:Lqviet1196@gmail.com
mailto:luongthikimtieng@gmail.com
mailto:luongthikimtieng@gmail.com


24
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
22/05/1905 1 CĐ Tiếng việt

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

039384795

7

nguyenhongvanct2

@gmail.com

25
Mai Thị Ánh 

Tuyết
03/06/1905 1 ĐH Tiếng việt

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

098452097

5

maituyetmai2104@

gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Phước 
26/05/1972 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

363559389

phuocnguyen4921

@gmail.com

27 Huỳnh Thị Sau 20/11/1993 1
ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

355476398

huynhthisau1993@

gmail.com

28 Lê Thị Bích 10/10/1978 1
ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

397987445

lethibichcn1978@

gmail.com

29
Phạm Thị Kim 

Trâm
04/08/1974 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Nhơn Phù Cát 0 37786419

phamthikimtram08

@gmail.com

30
Nguyễn Thị 

Như Ý
13/08/1978 1 ĐHSP Tiếng việt TH Cát Hưng Phù Cát X

091482934

6

nhuy13091978@g

mail.com

31
Bùi Thị Lý 

Vương
28/11/1979 1 CĐSP Tiếng việt TH Cát Hưng Phù Cát X

035657919

4

voanh732310@gm

ail.com

32
Trần Đức 

Thạch
15/10/1975 0 ĐHSP Tiếng việt TH Cát Hưng Phù Cát X

098948315

6

thachtran75@gmai

l.com

33 Lê Văn Tùng 20/12/1964 0 ĐHTH Tiếng việt  TH Cát Thắng Phù Cát
098543757

2

levantungcatthang

@gmail.com

34
Nguyễn Ngọc 

Quảng
13/05/1962 0 ĐHTH Tiếng việt  TH Cát Thắng Phù Cát

036708287

9

ngoquangcatthang

@gmail.com

35
Nguyễn Thị 

Ngọc Loan
24/05/1972 1

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Chánh Phù Cát

033394079

2

ngocloanthcc@gm

ail.com

36 Trần Đình Huy 02/02/1974 0
ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Chánh Phù Cát

098452176

6

trandinhhuy1974@

gmail.com

37
Phạm Trường 

Sang
31/12/1967 0

ĐHGDT

H
Tiếng việt TH Cát Chánh Phù Cát

097117286

6

truongsangpc@gm

ail.com

38
Trần Thị Ngọc 

Bích
05/04/1973 1

ĐH 

GDTH
Tiếng việt  TH Cát Tiến Phù Cát

094128776

8

bichthctpc@gmail.

com

39
Nguyễn Trần 

Ngọc Uyên
03/02/1975 1

ĐH 

GDTH
Tiếng việt  TH Cát Tiến Phù Cát

081773093

9

ngocuyen1975@g

mail.com

40
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 
02/09/1981 1

ĐH 

GDTH
Tiếng việt  TH Cát Tiến Phù Cát

097855634

9

nguyenthikimoanh

ct1981@gmail.com

41
Nguyễn Thị 

Thu Phương
14/06/1972 1

ĐH 

GDTH
Tiếng việt  TH Cát Tiến Phù Cát

082574961

6

thuphuongnguyen1

46@gmail.com

42
Phạm Thị 

Quanh
21/03/1996

TC

SPTH
Tiếng việt  TH Cát Tiến Phù Cát

034452343

6

phamthiquanh@g

mail.com

43
Nguyễn Thị 

Mỹ Hà
10/08/1972 1 ĐHTH Tiếng việt TH Cát Hải Phù Cát 972832259

myhacathai@gmail

.com

44
Nguyễn Văn 

Trang
18/03/1974 0 ĐHTH Tiếng việt TH  Cát Hải Phù Cát 983008999

hoahiepch@gmail.

com

45
Trần Hoài 

Thùy Linh
21/10/1996 1 ĐHTH Tiếng việt TH  Cát Hải Phù Cát 962928487

thtl.thuylinh@gmai

l.com

46
Hoàng Thị 

Thùy Trang
10/08/1997 1 TCTH Tiếng việt TH  Cát Hải Phù Cát 397741528

trang8101997@gm

ail.com

47
Nguyễn Thành 

Tiến
02/06/1976 0 ĐHTH Tiếng việt TH  Cát Hải Phù Cát 965334786

nguyenthanhtien12

34@gmail.com

48
Nguyễn Thanh 

Đàm
01/12/1972 0 ĐHTH Tiếng việt TH  Cát Hải Phù Cát 905465426

ngthanhdam@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 48 người./.
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1
Nguyễn Thị 

Kim Ánh
19/06/1967 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Phong Phù Mỹ 378819469

nguyenthikimanh1

967@gmail.com

2
Cáp Thị Thanh 

Thúy
03/02/1979 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Phong Phù Mỹ 379873749

capthanhthuy1979

@gmail.com

3 Lê Thị Thu Hà 09/10/1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Phong Phù Mỹ 878100976
hathmp@gmail.co

m

4 Trần Văn Diệu 08/10/1969 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Phong Phù Mỹ 366432998
tranvandieu100819

69@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền
1971 1 ĐH Tiếng Việt

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 385982517

tuyen01071971@g

mail.com

6
Nguyễn  Thị 

Thanh An
1975 1 ĐH Tiếng Việt

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 846009067

an12021975@gmai

l.com

7
Lê Thị Kim 

Loan
1971 1 ĐH Tiếng Việt

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 395191939

kloan1971@gmail.

com

8
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
04/10/1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 985408955

thuthuytho1@gmai

l.com

9 Lê Thị Kiều 20/10/1972 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 395026459

lethikieumt@gmail

.com

10 Đặng Thị Bé 1973 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Tài Phù Mỹ 336878411
dangbe1973@gmai

l.com

11
Đặng Thị 

Thuận
1967 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Tài Phù Mỹ 348315668

dangthithuan715g

mail.com

12 Lê Thị Đây 26/06/1970 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0702729
lethiday1970@gma

il.com

13
Nguyễn Văn 

Dọng
12/04/1971 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0393891

dongmyduc@gmail

.com

14 Hồ Thị Mai 20/12/1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0795566
thimai1971@gmail

.com

15
Phan Văn 

Thành
09/06/1969 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0898181

vanthanhbd68@gm

ail.com

16
Lê Thị Thanh 

Thủy
25/02/1990 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 908148203

thuymytrinh89@g

mail.com

17
Nguyễn Thị 

Kim Loan
14/2/1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 919031748

kimloanthmt@gma

il.com

18
Nguyễn Xuân 

Phương
1965 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Cát Phù Mỹ 985317258

phuongmycat1965

@gmail.com

19
Trần Thị Ngọc 

Sương
1974 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Cát Phù Mỹ 359364419

ngocsuongmychan

h1@gmail.com

20 Hà Văn Trung 1978 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Cát Phù Mỹ 944735038
havantrungthmycat

@gmail.com

21
Phan T.Tuyết 

Nhung
1982 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Cát Phù Mỹ 984576477

hoaanmycat@gmai

l.com

22
Đặng Thị 

Hồng Thâm
05/04/1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 964545079

hongthamdang72@

gmail.com

23
Phạm Trường 

Sơn
10/02/1968 0 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 918624760

phamtruongson102

@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Đinh Thị Hòa Bình - Trƣờng Tiểu học Mỹ An

- Điện thoại: 0369216805 - Email: hoabinh7393@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



24
Nguyễn Thị 

Thoa
28/02/1974 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 355204568

thoanguyenmc2@g

mail.com

25
Bùi Thị Thùy 

Trang
17/03/1979 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 982742474

buithuytrang1979

@gmail.com

26 Trần Văn Tín 01/12/1967 0 ĐH Tiếng Việt
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 965927759

tranvantinmc2@g

mail.com

27
Huỳnh Trúc 

Lưu
25/11/1968 0 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 977274577

huynhtrucluu@gm

ail.com

28
Trần Thị Lệ 

Thanh
10/03/1971 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 979182266

thanhletran71@gm

ail.com

29
Dương Thị 

Thanh Hằng
28/05/1997 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 977324764

hangduong961@g

mail.com

30
Nguyễn Thị Lệ 

Thủy
1979 1 ĐH Tiếng Việt

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 702667514

hongthuymh79@g

mail.com

31
Hồ Thị Ngọc 

Huyền
1994 1 Cao đẳng Tiếng Việt

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 337202518

huyenho120949@

gmail.com

32
Võ Thị Bích 

Nga
1968 1 ĐH Tiếng Việt

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 976411475

vobichnga68@gma

il.com

33
Ngô Thị Hồng 

Thảo
1967 1 ĐH Tiếng Việt

TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 345625094

hongthao114477@

gmail.com

34 Đỗ Thị Khuê 1992 1 Cao đẳng Tiếng Việt
TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 359556997

dokhuesptlgd@gm

ail.com

35
Nguyễn Thị 

Vinh
1970 1 ĐH Tiếng Việt

TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 394134507

nguyenvinh.thmct

@gmail.com

36
Phan Thị Hồng 

Hải
20/03/1974 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 915187974

honghaimychanh@

gmail.com

37
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
20/05/1977 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 965780709

thuytrangmychanh

1@gmail.com

38
Nguyễn Thị 

Bích Liên
16/04/1977 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 905254265

bichlienmc1@gmai

l.com

39
Dương Thị 

Ngọc Hiếu
08/09/1979 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 915592683

vinh19771@yahoo

.com.vn

40
Hồ Thị Bích 

Chi
1982 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 385357186

bichchimythocity@

gmail.com

41
Trần Thị Thu 

Hà
1982 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 355700064

khahanhi1993@gm

ail.com

42
Lê Thị Kim 

Vân
1981 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 379973533

kimvan.gvmt@gma

il.com

43
Đặng Văn 

Thắm
11/11/1967 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9883742

dangvantham2012

@gmail.com

44
Nguyễn Văn 

Sơn
11/01/1969 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3937814

nguyenvanson@g

mail.com

45
Trương Sỹ 

Hùng
11/12/1974 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9878306

syhungmc1@gmail

.com

46 Hồ Ngọc Chi 16/06/1973 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,8531632
ngocchimc1@gmai

l.com

47
Lê Quang 

Tuyến
12/11/1982 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9056155

lequangtuyen1112

1982@gmail.com

48
Nguyễn Thị 

Quy
18/10/1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9471355

ngocvuqui@gmail.

com

Danh sách này gồm có 48 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

 tính
DTTS

Trình độ 

đào tạo

Môn học 
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1
Nguyễn Thị 

Nhụ
26/01/1982 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 976747711

nguyennhutb82@g

mail.com

2 Hồ Hạnh Nhân 25/09/1978 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 988155348

hohanhnhan12@g

mail.com

3
Phan Thị Ngọc 

Hoa
25/01/1973 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 377600606

ngochoatieuhoc1@

gmail.com

4
Nguyễn Thị 

Thái
03/05/1969 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 977382669

thithai1969@gmail

.com

5
Đỗ Thị Kim 

Vân 
1970 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 708034325

kimvangv@gmail.c

om

6
Dương Thị 

Quỳnh Như
1981 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 944248512

nhuhoaquynhgv@g

mail.com

7 Trần Thị Bỗng 1981 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 974792880

bongtran1981@gm

ail.com

8
Nguyễn Thị Tú 

Trinh
1997 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 379967385

nguyenthitutrinh41

297@gmail.com

9
Võ Thị Ngọc 

Yến
07/07/1971 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 916976112

ngocyen0707.1971

@gmail.com

10
Huỳnh Thị Thu 

Hạnh
20/10/1992 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 386074819

htthuhanh77@gma

il.com

11
Huỳnh Văn 

Xuân
27/07/1982 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 972724903

huynhvanXuan82

@gmail.com

12
Nguyễn Ngọc 

Nam
09/06/1979 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 947860840

ngocnam2196@gm

ail.com

13
Trương Thị 

Mỹ Hạnh
07/09/1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 365279056

truonghanhmyan@

gmail.com

14
Nguyễn Thị 

Kim Thanh
02/08/1970 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 347521359

thanhthmyan@gma

il.com

15 Phan Mộng Vi 17/10/1984 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 979790349
mongvimyan@gma

il.com

16
Nguyễn Nhật 

Linh
10/04/1975 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 986954117

nhatlinhmyan@gm

ail.com

17
Hà Thanh 

Cường
20/10/1979 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ An Phù Mỹ 397728366

thanhcuong456@g

mail.com

18 Võ Thị Hải 10/10/1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 343054067
vothihai71@gmail.

com

19
Nguyễn Thị 

Hạnh
15/01/1980 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 362387168

thihanhnguyen198

0@gmail.com

20
Nguyễn Thị Tố 

Mai
21/09/1980 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 362082017

mainguyenthitomai

1980@gmail.com

21 Võ Thị Vân 30/03/1969 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 985432272
vhmyloi1@gmail.c

om

22
Nguyễn Thị 

Xuyến
01/01/1974 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 376105301

Xuyenmyloi1@gm

ail.com

23
Lê Thị Thùy 

Trang
16/07/1981 1 ĐH Tiếng Việt  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 376715377

ltttrang1607@gmai

l.com

GVCC hỗ trợ: Hồ Thị Thúy Nga - Trƣờng Tiểu học Mỹ Tài

- Điện thoại: 0977135884 - Email: minhlamtoan@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 2



24
Võ Thị Chi 

Liên
09/01/1976 1 ĐH Tiếng Việt  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 398466630

giangrom4@gmail.

com

25
Nguyễn Công 

Thương
04/11/1977 0 ĐH Tiếng Việt

 TH Số 2 Mỹ 
Phù Mỹ X 384938561

thuongmc1977@g

mail.com

26 Lê Ngọc Chất 10/10/1970 0 ĐH Tiếng Việt
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 935413778

lengocchatmt@gm

ail.com

27 Lê Thị Huân 02/09/1971 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 355269007

huanthmythang@g

mail.com

28
Phạm Công 

Khanh
02/09/1981 0 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 394422208

phamcongkhanhmc

@gmail.com

29 Huỳnh Thị Lý 04/08/1991 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 326415139

huynhthilymt1@g

mail.com

30
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
15/07/1982 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 943159158

thuymythang1@g

mail.com

31
Nguyễn Thị 

Kim Linh
1981 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 385357117

linhnganha81@gm

ail.com

32
Nguyễn Thị 

Mỹ Trúc
1979 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 969074019

nguyenthimytruc79

@gmail.com

33
Tô Thị Hồng 

Thắng
1975 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 976530822

hongthangmt75@g

mail.com

34
Nguyễn Thị 

Nhân
1970 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 985334895

thinhanphumy@g

mail.com

35
Lê Thị Kim 

Phương
1969 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 919738321

lethikimphuong100

7@gmail.com

36
Lê Thị Ngọc 

Phương
1977 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 398634729

hngocphuong1978

@gmail.com

37
Nguyễn Thị 

Minh Hạnh
1977 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 919422089

nguyenthiminhhan

hhiep2@gmail.com

38
Hoàng Thị 

Thanh Trà
1977 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 987913589

hoangthithanhtra2

@gmail.com

39 Hồ Thị Dương 1969 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 343116084
hothiduong1969@

gmail.com

40
Nguyễn Thanh 

Tiến
1981 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 386265227

tiennguyen1981@g

mail.com

41
Phan Thị Kim 

Yến
1976 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 975558087

phanthikimyen197

6@gmail.com

42 Hồ Thị Nghiệm 1971 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 708064620
hothinghiem@gma

il.com

43
Đỗ Thị Ánh 

Tuyết
1977 0 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 947524149

anhtuyetgvth@gma

il.com

44 Võ Thị Qúy 1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 392485177
vothiquy76@gmail

.com

45 Lê Thị Thu Mai 1969 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 343029257
thumai.myhoa1.10

69@gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Huệ
1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 37933805

hue101976@gmail

.com

47
Trương Thị 

Bích Hiệp
1967 1 ĐH Tiếng Việt TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 846485759

bichhiep67@gmail

.com

Danh sách này gồm có 47 người./.
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1
Trịnh Thị 

Thanh Thúy
1973 1

CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
974134007

thanhthuyhs1@gm

ail.com

2
Trịnh Thị 

Hồng Liên
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
977183405

honglienhs@gmail.

com

3
Trần Thị Như 

Phương
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
384477023

nhuphuonghs123@

gmail.om

4 Võ Thị Thêu 1970 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
772455007

vothitheuhcb@gma

il.com

5
Nguyễn Thị 

Hồi
1970 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
988518399

hoihcb1@gmail.co

m

6 Đỗ Thị Hiếu 1979 1
CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
775590484

hieuhcb79@gmail.

com

7
Huỳnh Thị 

Thanh Nhơn
1971 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
365485962

thanhnhon1971hcb

@gmail.com

8
Trịnh Thị 

Hồng Nở
1979 1 ĐH Tiếng Việt TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
385668257

trinhnohoaichau19

79@gmail.com

9 Đỗ Thị Hương 1977 1 ĐH Tiếng Việt TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
326048647

huonggianghoaicha

u@gmail.com

10 Đỗ Thị Thu 1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
913743512

thuhoaichau1976@

gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Đào
1977 1 ĐH Tiếng Việt TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
934808604

dao121277@gmail

.com

12 Lê Thị Hường 1973 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
363170205

quan022005@gmai

l.com 

13
Đào Thị Thái 

Hoài
1998 1

CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
326016556

thaihoailtt@gmail.

com

14 Đặng Thị Dung 1977 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
935057201

dungtamquan1@g

mail.com

15
Nguyễn Thị 

Bích Nhung
1969 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
368042045

nguyenbichnhungt

q@gmail.com

16
Đỗ Thị Mỹ 

Hồng
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
762773665

dothimyhong77@g

mail.com

17
Đinh Thị Ngọc 

Mai
1967 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
388927784

ngocmaidinh28@g

mail.com

18
Lương Thị 

Nguyệt
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
989939254

luongthinguyet197

7@gmail.com

19
Trần Hương 

Trà
1996 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
968392018

huongtra1805@gm

ail.com

20 Trần Thị Tâm 1968 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
935060482

thitamhcb@gmail.c

om

21
Nguyễn Thị 

Hồng Mai
1968 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
984452265

hongmaitqb1@gm

ail.com

22 Đặng Thị Trúc 1979 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
905986999

dangthitruc79@gm

ail.com

23
Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
918357781

thuthuytqb1@gmai

l.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Phạm Thị Ánh Nguyệt - Trƣờng Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây

- Điện thoại: 0395489197 - Email: anhnguyethtt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24
Lê Thị Thanh 

Hiếu
1979 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
384938549

hieuthang79@gmai

l.com

25
Phan Thị Kiều 

Dung
1968 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
987019559

kieudung1968@g

mail.com

26
Mai Thị Ngọc 

Bé
1968 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
935941112 betqb2@gmail.com

27 Đặng Thanh Tú 1976 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
979377119

lun0608@gmail.co

m

28
Trương Quang 

Trung
1971 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
839929479

quangtrungtqb@g

mail.com

29
Nguyễn Thị 

Hướng
1968 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
353999695

huongni1968@gm

ail.com

30
Nguyễn Thành 

Chính
1972 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
376344556

thanhchinh1972@

gmail.com

31
Lý Thị Xuân 

Tịnh
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
349079077

tinhXuan3010@g

mail.com

32
Trần Thị 

Thanh Thuỷ
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
905725799

thanhthuytqn1@g

mail.com

33
Võ Thị Hằng 

Thi
1979 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
982066778

ngonhat.tuyen@ya

hoo.com

34
Nguyễn Thị 

Xuân Nương
1989 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
334330375

Xuannuongtqn119

89@gmail.com

35 Ngô Đình Thi 1971 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
989267735

ngodinhthi2012@g

mail.com

36
Nguyễn Thị 

Thông
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
987965307

thongtuc2012@gm

ail.com

37
Nguyễn Thị 

Kim Yến
1999 1

TCSP 

Tiểu học
Tiếng Việt

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
982218295

yennguyen220619

99@gmail.com

38
Trần Thị Thúy 

Vân
1979 1 ĐHSPTH Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
766658878

tranthithuyvanhcb

@gmail.com

39
Dương Thị 

Bích Dung
1978 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
988196892

dunggvhh2@gmail

.com

40
Trương Văn 

Tòng
1970 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
979001113

vantong1970@gma

il.com

41 Phan Minh Ảnh 1978 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
918393367

minhanh27111978

@gmail.com

42 Phan Văn Dũng 1972 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
975180778

dung72van@gmail.

com

43
Nguyễn Thị 

Thu Huệ
1995 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
396177806

huenguyen190695

@gmail.com

44
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
1968 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
362898656

nguyenbichhtt@g

mail.com

45
Trương Tuấn 

Dương
1995 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
966459861

tuanduong.gdth@g

mail.com

46 Trần Thị Hạnh 1977 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
778490907

tranhanhhtt1977@

gmail.com

47
Huỳnh Thị 

Huyền
1970 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
838070975

huyennhat73@gma

il.com

48
Nguyễn Thị 

Mươi
1971 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
335989974

nguyenthimuoihtt

@gmail.com

49 Trần Thị Nhân 1978 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
967196289

nhanthitran1978@

gmail.com

50
Nguyễn Thị 

Ánh Tần
1967 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
905964036

anhtan2621@gmail

.com

Danh sách này gồm có 50 người./.
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1
Nguyễn Thị 

Thúy Kiều
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
986947781

thuykieuht2@gmai

l.com

2 Trần Thị Hạnh 1971 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
364369149

tranthihanhht2@g

mail.com

3 Lê Thị Thiện 1994 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
868357935

lethien1994.hn@g

mail.com

4 Huỳnh Thị Hoa 1977 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
363242890

hoahh11977@gmai

l.com

5
Lê Thị Hoàng 

Lưu
1995 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
972732878

lehoangluu1209@

gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Dung
1977 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
766750342

dunglyhoaihuong

@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh
1977 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
972425769

HOANGMYVHK

H@gmail.com

8 Huỳnh Thị Huệ 1975 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
983016257

huynhthihue0@gm

ail.com

9
Phạm Thị Mỹ 

Ái
1976 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
982417445

myai19762004@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Kim Ly
1972 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
395008599

ntkly1972@gmail.

com

11
Dương Thị 

Thu Thuỷ
1972 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
986605560

thuthuyht1972@g

mail.com

12
Lê Thị Tường 

Vi
1981 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 367515527

levihoaihuong@ya

hoo.com.vn

13
Nguyễn Thị 

Kim Loan
1972 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 901151789

kimloanhoaihai@y

ahoo.com.vn

14
Nguyễn Minh 

Sơn
1967 0

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 382436191

nguyenminhsn@ya

hoo.com.vn

15
Lê Thanh 

Cường
1976 0

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 988819158

cuong76hoaihai@g

mail.com

16 Phạm Thị Tho 1977 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
949609186

thopham0303@gm

ail.com

17
Nguyễn Thị 

Thu Trang
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
2,564E+09

thutrang78ht1@gm

ail.com

18
Trần Thị Mỹ 

Lý
1993 1 ĐHTH Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
356503810

tranthimyly1411@

gmail.com

19 Trương Thị Hạt 1973 1 ĐHTH Tiếng Việt
TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
963769348

hathoaitan2@gmail

.com

20
Phan Thị 

Hương
1972 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
819938691

phanthihuong1973

@gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Thu
1979 1 ĐHTH Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
906568065

Thuhoaitan2@gma

il.com

22
Nguyễn Thị 

Thái Hà
1975 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
979346447

thaihabs123@gmai

l.com

23
Huỳnh Thị 

Diệp 
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
378787958

ngocdiephd2@yah

oo.com.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Phƣợng - Trƣờng Tiểu học số 2 Bồng Sơn

- Điện thoại: 0978757147 - Email: phuongn.bs1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Phạm Thị 

Ngọc Liên
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
935572319

ptnlien73@gmail.c

om

25
Cao Nguyễn 

Hương Giang
1975 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
935630878

caogiang878@gma

il.com

26
Nguyễn Thị  

Vân
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
934905509

ntvanthbs1@gmail.

com

27
Trần Thị Mỹ 

Nhung
1979 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
363242856

tranthimynhungbs

@gmail.com

28
Lâm Thị Thu 

Ngân
1996 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
845141778

lamthithungan1502

1611@gmail.com

29
Bùi Thị Thu 

Nguyệt
1977 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
399000821

thunguyetlbbs77@

gmail.com

30
Nguyễn Thị 

Thanh Trang
1972 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
975069581

tranggvbs3@gmail.

com

31 Trần Thị Vân 1971 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
935028550

tranthivanbs3@gm

ail.com

32
Trần Thị Hồng 

Hà
1970 1 CĐSP Tiếng Việt

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
905538233

tranhongha70@gm

ail.com

33
Hồ Thị Như 

Thảo
1981 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
382187642

cobala1981@gmail

.com

34
Nguyễn Thị 

Như Hoa
1972 1

CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
3,075E+09

nhuhoahX@gmail.

com

35
Phan Thị 

Nguyệt
1970 1

ĐHSP 

tiẻu học
Tiếng Việt  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
975770146

phannguyet1970@

gmail.com

36
Dương Thị 

Ánh Tuyết
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
909479565

duongtuyethd1@g

mail.com

37 Mai Xuân Hậu 1970 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
385052683

maihau32@yahoo.

com

38
Nguyễn Yến 

Hằng
1998 1

CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
346447859

yenhanga4@gmail.

com

39
Ngô Thị Nhật 

Hà
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
378790304

hangonhat@gmail.

com

40
Nguyễn Thị 

Kim Cương
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
934795526

kimcuongbongson

@gmail.com

41
Trần Thị 

Khánh Hiền
1976 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
982011664

khanhhienhd2@gm

ail.com

42 Võ Thị Ái Hoa 1978 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 977072189

hoavohm1@gmail.

com

43
Lê Thị Hoài 

Mỹ
1975 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 979317191

hoaimy75@gmail.c

om

44
Huỳnh Diệu 

Thoa
1978 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 979764061

dieuthoa1978@gm

ail.com

45
Lâm Thị Thu 

Thủy
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
395447159

thuyhm2@gmail.c

om

46 Mai Văn Lên 1968 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
389010552

lenhienhm2@gmai

l.com

47
Phan Thanh 

Tuấn
1974 0

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
98513571

thanhtuanhm2@g

mail.com

48 Chế Văn Sách 1971 0
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
913658779

vansach1969@gma

il.com

49
Nguyễn Thị Tố 

Loan
1979 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
388301172

toloanhp1979@gm

ail.com

50 Trần Thị Hồng 1980 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
982306719

hongkhanhcutai@g

mail.com

51 Trần Thị Chính 1977 1
ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
787958522

tranthichinhhoaiph

u@gmail.com

Danh sách này gồm có 51 người./.
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1 Trần Thị Liễu 1980 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH số 1 An Hòa An Lão X 333769537
tranthilieu0@gmail

.com

2
Đặng Thị Bích 

Ngọc
1973 1

CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt TH số 1 An Hòa An Lão X 969950019

bichngocanhoa1@

gmail.com

3
Thân Thị Thu 

Thủy
1977 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH số 1 An Hòa An Lão X 973476248

thuyah1@gmail.co

m

4
Lâm Phan Bảo 

Chi
1980 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH số 1 An Hòa An Lão X 328933170

lamchiah1@gmail.

com

5
Lê Thị Hoa 

Liễu
20/06/1979 1 ĐH Tiếng Việt TH số 2 An Hòa An Lão X 356195731

hoalieu79@gmail.c

om

6
Nguyễn Thị 

Kim Liên
25/02/1979 1 ĐH Tiếng Việt TH số 2 An Hòa An Lão X 974947645

lienanhoa@gmail.c

om

7
Trần.T.Minh 

Tâm
19/05/1975 1 ĐH Tiếng Việt TH số 2 An Hòa An Lão X 964818757

duongquoctuan597

0@gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Xuân
07/12/1974 1 ĐH Tiếng Việt TH số 2 An Hòa An Lão X 385314295

Xuananhoa2@gma

il.com

9
Nguyễn Thị 

Ngọc
1968 1 ĐHSP Tiếng Việt TH An Tân An Lão X 382368616

ngocanlao@gmail.

com

10 Huỳnh Thị Sáu 1972 1 ĐHSP Tiếng Việt TH An Tân An Lão X 332065235
sauanlao1972@gm

ail.com

11
Trương Thị 

Thanh Tâm
1974 1 ĐHSP Tiếng Việt TH An Tân An Lão X 382398127

tam19747@gmail.c

om

12
Văn Thị Ngọc 

Bích
1979 1 ĐHSP Tiếng Việt TH An Tân An Lão X 973672134

vanthingocbich79

@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Thanh
10/02/1972 1 ĐH Tiếng Việt TH Thị Trấn An Lão X 917884196

nguoirung203@gm

ail.com

14 Võ Thị Thùy 13/09/1977 1 ĐH Tiếng Việt TH Thị Trấn An Lão X 987635455
vothithuythttanlao

@gmail.com

15 Diệp Văn Tuân 01/11/1996 0 ĐHSP Tiếng Việt TH An Hưng An Lão X 348998233
diepvantuan1111@

gmail.com

16 Võ Thu Sương 18/11/1995 1 CĐSP Tiếng Việt TH An Hưng An Lão X 328143885
vothusuong158@g

mail.com

17 Đinh Thị Phe 12/09/1976 1 Hrê ĐHSP Tiếng Việt TH An Hưng An Lão X 346318292
phegobui@gmail.c

om

18
Nguyễn Văn 

Vinh
1969 0 ĐHSP Tiếng Việt TH An Trung An Lão X 978771159

nguyenvinhrebel69

@gmail.com

19
Hồ Thị Thu 

Thủy
23/05/1970 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH An Dũng An Lão X 33741755

hothithuthuy0000

@gmail.com

20
Nguyễn Thị 

Hồng Minh
1969 1 ĐHSP Tiếng Việt TH An Vinh An Lão X 983440703

nguyenminhanvinh

@gmail.com

21 Nguyễn Thị Gái 1979 1 ĐHSPTH Tiếng Việt TH An Quang An Lão X 974135008
nguyenthigai79@g

mail.com

22
Phan Nguyễn 

Hoài Linh
1999 1

CĐSP 

GDTH
Tiếng Việt TH An Quang An Lão X 979562499

nguyentientoan.tn

mt@gmail.com

23 Hồ Viết Ngọt 1965 0 ĐHSPTH Tiếng Việt TH An Quang An Lão X 987056552
tranthikimlienah2

@gmail.com

24 Đinh Văn Minh 11/02/1979 0 Hrê
ĐHSP 

TH
Tiếng Việt TH An Nghĩa An Lão X 373301142

mdinh5114@gmail

.com

25 Đinh Văn Rối 15/09/1978 0 Hrê
ĐHSP 

TH
Tiếng Việt TH An Nghĩa An Lão X 977847002

dinhvanroiannghia

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Trƣờng Tiểu học An Quang

- Điện thoại: 0982013365 - Email: hoangoangal1980@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN AN LÃO



26
Nguyễn Thanh 

Đạm
20/04/1998 0 CĐSP Tiếng Việt TH An Toàn An Lão X 329878160

nguyenthanhdam04

20@gmail.com

Danh sách này gồm có 26 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 
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DTTS

Trình độ 
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Môn học 
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/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Trần Thị Mận 1995 1 ĐH Tiếng Việt TH Bok Tới Hoài Ân X 986548047
tranthiman.291019

95@gmail.com

2 Đinh Thị Sẽ 1982 1 Ba na ĐH Tiếng Việt TH Bok Tới Hoài Ân X 337626043
dinhthise2020@gm

ail.com

3 Vân Thị Dùm 1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Đak Mang Hoài Ân X 346320969
vanthidumn71@g

mail.com

4
Nguyễn Văn 

Bảo
1964 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 984915247

baosam121@gmail

.com

5 Võ Văn Chiến 1966 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 385677539
chienthso2an@gm

ail.com

6
Lâm Thị Ngọc 

Hân
1982 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 356493719

lamngochan0405@

gmail.com

7 Phạm Thị Hằng 1970 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 374786162
phamhang70@gma

il.com

8
Nguyễn Quốc 

Khanh
1970 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 975551689

quockhanh0905@g

mail.com

9
Trần Ngọc 

Minh
1966 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 365831990

ngocminhso2anngh

ia@gmail.com

10
Trà Thị Minh 

Nhựt
1980 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 973594559

TRATHIMINHNH

UT@gmail.com

11 Bùi Long Thép 1979 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 974952546
builongthep79@g

mail.com

12
Nguyễn Thị 

Vân
1970 1 Cao đẳng Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 359423128

nguyenvan662@g

mail.com

13
Sử Thị Kim 

Yến
1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 382486694

suthikimyen20017

6@gmail.com

14 Võ Thị Tám 1969 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Hữu Hoài Ân X 365098198
thitam69@gmail.c

om

15 Huỳnh Thị Hải 1970 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Hữu Hoài Ân X 333917559
huynhthihai70@g

mail.com

16
Giang Thị Bích 

Phượng
1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 987246379

Vantam1019722g

mail.com

17
Nguyễn T. 

Thanh Thanh
1969 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 369093359

Nhatruong64@gm

ail.com

18
Phan Thị Thu 

Hường
1973 1 ĐH Tiếng Việt

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 394686309

Phanthithuhuong7

3@gmail.com

19
Lưu Thị Hồng 

Giao
1975 1 ĐH Tiếng Việt

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 979194397

giaoluuhong@yma

il.com

20
Lê Thị Mai 

Sương
1975 1 ĐH Tiếng Việt

TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 987462119

lmaisuong@gmail.

com

21
Trần Phương 

Thảo
1993 1 Hoa ĐH Tiếng Việt

TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 962733378

tranphuongthaoch8

@gmail.com

22
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
1979 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Đức Hoài Ân 943902269

thaogiaovien1@gm

ail.com

23 Lê Thị Vân 1978 1 Cao đẳng Tiếng Việt TH Ân Đức Hoài Ân 963107579
levan30478@gmail

.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN HOÀI ÂN

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Hòa Hiệp - Trƣờng Tiểu học Ân Hảo Tây

- Điện thoại: 0982630108 - Email: c1anhaotayha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Trần Văn Lợi 1974 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Đức Hoài Ân 369216270
tranvanloi74@gma

il.com

25
Nguyễn Hoa 

Anh Đào
1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Đức Hoài Ân 984911007

anhdaoanduc71@g

mail.com

26
Nguyễn Thị 

Hiển
1979 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Phong Hoài Ân 386890669

thihienap@gmail.c

om

27
Huỳnh Văn 

Huấn
1964 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Phong Hoài Ân 374263904

huynhhuan678@g

mail.com

28
Nguyễn Văn 

An
1963 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Phong Hoài Ân 364117084

annguyenthap@gm

ai.com

29
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh
1978 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 982459256

nhatmaioanh@gma

il.com

30
Lê Thị Thanh 

Thuỷ
1969 1 ĐH Tiếng Việt

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 978317899

lethuy260569@gm

ail.com

31
Phạm Thị Ánh 

Tuyết
1969 1 ĐH Tiếng Việt

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 972427246

tuyethoaian@gmail

.com

32
Ngô Thị Thu 

Hồng
1974 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 343773854

thuhonghoaian@g

mail.com

33 Trần Thị Dũng 1977 1 ĐH Tiếng Việt
TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 347219579

tranthidg1977@ya

hoo.com.vn

34 Trần Thị Hoa 1968 1 Cao đẳng Tiếng Việt
TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 392720667

hoatran1806thtdv

@gmail.com

35 Lê Thị Ba 1969 1 ĐH Tiếng Việt
TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 352090606

lethiba1969@gmai

l.com

36
Lý Thị Thanh 

Hằng
1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 978084728

lyhangat@gmail.co

m

37
Lê Thị Bích 

Thúy
1968 1 Cao đẳng Tiếng Việt

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 976110687

thuythtdv@gmail.c

om

38
Trương Thị 

Hoa Hồng
1975 1 ĐH Tiếng Việt

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 369918741

truonghongtdv@g

mail.com

39
Lê Thị Thanh 

Lũy
1979 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 974308277

luylethithanh@gm

ail.com

40
Nguyễn Thị 

Chỉnh
1973 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 344558112

thichinh2a@gmail.

com

41 Cái Thị Sương 1968 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 394221668
citisuong@gmail.c

om

42
Phạm Thị 

Minh Tuyết
1971 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 397252642

minhtuyet.hq@gm

ail.com

43
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
1974 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 987960356

hungthinh72@gma

il.com

44
Võ Thị Bích 

Ngọc
1967 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 359876246

bichngoc030567@

gmail.com

45
Ngô Thị Kim 

Tâm
1968 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 98580008

kimtam120468@g

mail.com

46
Phạm Thị 

Thanh
1972 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 915796687

nguyenvancu03021

970@gmail.com

47
Võ Thị Kim 

Tuyến
1980 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Tín Hoài Ân 376870942

tinhtuyenantin2@g

mail.com

48
Trần Thị Minh 

Hiếu
1972 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Mỹ Hoài Ân 332821139

toilame8@gmail.co

m

49
Hoàng Hải 

Bình
1970 0 ĐH Tiếng Việt TH Ân Mỹ Hoài Ân 982012339

binhan_anmy@yah

oo.com

50
Nguyễn Thị 

Viền
1970 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Mỹ Hoài Ân 976288916

nguyenvien.truongt

ieuhocanmy@gmai

l.com

51
Nguyễn Thị 

Thanh Nga
1972 1 Cao đẳng Tiếng Việt

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 937900515

thanhngathanhaodo

ng@gmail.com

52
Nguyễn Thị 

Phượng
1972 1 ĐH Tiếng Việt

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 385580997

phuonganhaodong

@yahoo.com.vn

53
Bùi Nguyễn 

Tường Nga
1978 1 ĐH Tiếng Việt

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 369627952

tuongngaanhao@y

ahoo.com.vn

54
Hoàng Thị 

Tuyết Thanh
1968 1 ĐH Tiếng Việt TH Ân Hảo Tây Hoài Ân X

0975 066 

097

thanhthanhaotay09

7@gmail.com

Danh sách này gồm có 54 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

 tính
DTTS
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KK

Điện thoại Email

1
Bùi Thị Thùy 

Lan
15/01/1974 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây Thuận Tây Sơn 377878915

Buithithuylan135

@gmail.com

2
Lê Thị Bích 

Thủy
07/06/1983 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây Thuận Tây Sơn 388074414

lethibichthuy8083

@gmail.com

3
Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
05/02/1969 1 Cao đẳng Tiếng Việt TH Tây Thuận Tây Sơn 397806862

nguyenthimidung0

269@gmail.com

4
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung
10/08/1970 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây Thuận Tây Sơn 702368161

Nhungnguyen1008

1970@gmail.com

5
Phạm Thị 

Hoàng Diễm
17/10/1978 1 ĐH Tiếng Việt

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 976132256

hoangdiem78@yah

oo.com.vn

6
Huỳnh Thị 

Hồng Hạnh 
20/01/1972 1 ĐH Tiếng Việt

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 918387345

hhh1973@yahoo.c

om.vn

7 Võ Quốc Sử 09/10/1980 0 ĐH Tiếng Việt
 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 363196119

vosutg11980@gma

il.com

8
Nguyễn Việt 

Chín
16/02/1982 0 ĐH Tiếng Việt

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 935513135

nguyenvietchintg1

@gmail.com

9
Nguyễn Thị 

Tịnh
25/01/1971 1 ĐH Tiếng Việt

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 983449304

Tinh_tg1@yahoo.c

om.vn

10 Lê Thị Hải 03/08/1981 1 ĐH Tiếng Việt
TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 846004626

lethihaits@gmail.c

om

11
Văn Thị Bích 

Thuỷ
10/08/1967 1 ĐH Tiếng Việt

TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 363933844

vanthibichthuy081

0@gmail.com

12
Cao Lý Kim 

Dung
1966 1 Cao đẳng Tiếng Việt  TH Bình Tường Tây Sơn 965748899

caolykimdungts@g

mail.com

13
Nguyễn Thị 

Giao Linh
1994 1 Cao đẳng Tiếng Việt  TH Bình Tường Tây Sơn 332662923

linhzinh2713@gm

ail.com

14
Lê Thị Hồng 

Khanh
1967 1 ĐH Tiếng Việt  TH Bình Tường Tây Sơn 399016332

khanhlebt@gmail.c

om

15 Trần Thị Thuận 1976 1 ĐH Tiếng Việt  TH Bình Tường Tây Sơn 398978119
truongtieuhocbinht

uong@gmail.com

16
Nguyễn Minh 

Hùng
15/01/1972 0 ĐHSP Tiếng Việt TH Vĩnh An Tây Sơn X 339782179

hungnguyenminh7

2@gmail.com

17 Văn Thị Tần 1967 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Tây Phú Tây Sơn X 355695015
vanthitan123@gma

il.com

18
Trần Thị Bích 

Lê
1976 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Tây Phú Tây Sơn X 366200887

bichle76@gmail.co

m

19
Phạm Thị 

Ngọc Oanh
1981 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Tây Phú Tây Sơn X 383617276

tuyetnganth1@gma

il.com

20 Trần Thị Đằm 1974 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Xuân Tây Sơn X 944246820
trandamtXts@gmai

l.com

21 Trần Thị Đào 1971 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Xuân Tây Sơn X 382487128
daotran71@gmail.c

om

22
Nguyễn Thị 

Hòa
1971 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Xuân Tây Sơn X 332716593

nguyen.thihoa766

@gmail.com

23
Nguyễn Thị 

Bích Vân
1969 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Xuân Tây Sơn X 935235909

Nguyenthibichvan0

704@gmail.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trƣơng Thị Thu Trang - Trƣờng Tiểu học số 1 Võ Xán

- Điện thoại: 0905388402 - Email: trangvx1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



24
Văn Thị 

Hương Mai
1976 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 919071487

huongmai0176@g

mail.com

25
Trần Miên Các 

Khuê
1981 1

ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 984554427

cackhue81@gmail.

com

26 Đỗ Thị Thu Lệ 1970 1
ĐH 

GDTH
Tiếng Việt

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 982290204

thuledo99@gmail.

com

27
Nguyễn Thị 

Phương
1976 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 357010265

thiphuongbn2@gm

ail.com

28
Huỳnh Thị 

Bích Ly
1991 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 977844260

bichly281213@gm

ail.com

29 Phan Thị Sen 1977 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 359936445

sen6445@gmail.co

m

30
Văn Thị Ngọc 

Giao
1972 1 ĐH Tiếng Việt

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 339033525

ngocgiao1972@ya

hoo.com.vn

31
Trương Thị 

Hóa
1973 1 ĐH Tiếng Việt

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 985254514

hoavoXan1@gmail

.com

32 Lâm Thị Sa 1977 1 ĐH Tiếng Việt
TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 399000071

LamsavoXan1@ya

hoo.com.vn

33 Trần Thị Mê Ly 1979 1 ĐH Tiếng Việt
TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 332989462

lyvoXan1@gmail.c

om

Danh sách này gồm có 33 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 
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KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Bích Ngân
01/10/1977 1 ĐHTH Tiếng Việt TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 935050977

bichngan0307@ya

hoo.com

2
Nguyễn Thị 

Hải Thiền
20/10/1976 1 ĐHTH Tiếng Việt TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 973386353

nguyenthihaithien0

118@gmail.com

3
Trương Thị 

Thu Thủy
06/10/1976 1 ĐHTH Tiếng Việt TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 934090655

thuyvX867@gmail

.com

4
Nguyễn Thị 

Thanh Vân
20/07/1969 1 ĐHTH Tiếng Việt TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 984814438

thanhvanvX2@gm

ail.com

5 Trần Thị Thanh 27/05/1978 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH Trần Quang 

Diệu
Tây Sơn 396840310

thanhtr1978@yaho

o.com.vn

6
Nguyễn Thị 

Quả
05/10/1976 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH Trần Quang 

Diệu
Tây Sơn 984869789

bacquavX2@gmail

.com

7 Đỗ Thị Thu 15/07/1976 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH Trần Quang 

Diệu
Tây Sơn 978989883

thutqd@yahoo.co

m.vn

8
Võ Thị Kiều 

Nha
1992 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Bình Thành Tây Sơn 387921294

vothikieunha08069

2@gmail.com

9
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng
1970 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Bình Thành Tây Sơn 353787546

thanhhang_thbt@y

ahoo.com.vn

10
Nguyễn Thị 

Thu Nga
1971 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Bình Thành Tây Sơn 359272634

thunga.bt.123@gm

ail.com

11 Trần Thị Ngọ 1979 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Bình Thành Tây Sơn 359269816
tranthingo1979@g

mail.com

12
Huỳnh Thị  

Hoa
1967 1 ĐH Tiếng Việt TH Bình Hòa Tây Sơn 356725307

huynhthihoa47@g

mail.com

13
Võ Thị Minh 

Hoa
1973 1 ĐH Tiếng Việt TH Bình Hòa Tây Sơn 378794136

vhoa71@yahoo.co

m.vn

14
Trần Thị Thu 

An
1976 1 ĐH Tiếng Việt TH Bình Hòa Tây Sơn 346099746

antran121276@gai

l.com

15 Trần Thị Hồng 1981 1 ĐH Tiếng Việt TH Bình Hòa Tây Sơn 935312970
tranthihongcuong1

40281@gmail.com

16
Phan Thị 

Thanh  Thảo
28/04/1977 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Bình Tây Sơn 917810776

phanthithanhthaots

77@gmail.com

17
Nguyễn Thị  

Thương
15/05/1967 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Bình Tây Sơn 359980595

nguyenthuong1556

7@gmail.com

18
Võ Thị Bích 

Thịnh
18/05/1970 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Bình Tây Sơn 919156081

bichthinh1970@g

mail.com

19 Huỳnh Thị Thu 19/07/1992 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Bình Tây Sơn 376938000
fpthuynhthithu@g

mail.com

20
Ngô Thị Thanh 

Hằng
20/01/1992 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Tây Bình Tây Sơn 975027649

ngothanhhang.ts@

gmail.com

21
Huỳnh Thị 

Phương Trang 
1978 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây Vinh Tây Sơn 353451067

huynhphuong1009

77@gmail.com

22 Trần Thị Mỹ Lệ 1972 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây Vinh Tây Sơn 372378683
thotayvinh@gmail.

com

23
Nguyễn Thu 

Hương
1968 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây An Tây Sơn 986720467

huongmyyen1968

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Lan Anh - Trƣờng Tiểu học Tây Bình

- Điện thoại: 0974777213 - Email: lananhthtaybinh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 2



24 Võ Thị Thúy 1977 1 ĐH Tiếng Việt TH Tây An Tây Sơn 366137474
vothuy1912@gmai

l.com

25
Võ Thị Minh 

Cảnh
1972 1 ĐH Tiếng Việt TH Bình Tân Tây Sơn 378873593

vothiminhcanh@g

mail.com

26
Nguyễn Kinh 

Tế
1967 0 ĐH Tiếng Việt TH Bình Tân Tây Sơn X 976222488

kinhte67@gmail.co

m

27 Lê Thị Nhỏ 1972 1 ĐH Tiếng Việt TH Bình Tân Tây Sơn 914152956
phuongphu0217@

gmail.com

28 Trần Văn Hùng 1969 0 ĐH Tiếng Việt TH Bình Tân Tây Sơn 978179345
tranvanhungbh69

@gmail.com

29
Tạ Thị Minh 

Bộ
05/01/1971 1 ĐH Tiếng Việt  TH Bình Thuận Tây Sơn 377795054

taminhbo15@gmai

l.com

30
Ngô Thị  Ngọc 

Hành
03/07/1976 1 ĐH Tiếng Việt  TH Bình Thuận Tây Sơn 906557592

dihai0376@gmail.

com

31
Nguyễn Thị 

Hiền
04/03/1974 1 ĐH Tiếng Việt  TH Bình Thuận Tây Sơn 363436191

hiennguyenthi1974

@gmail.com

32
Bùi Thị Minh 

Thanh
30/10/1972 1 ĐH Tiếng Việt  TH Bình Thuận Tây Sơn 359964174

minhthanh3010197

2@gmail.com

Danh sách này gồm có 32 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

 tính
DTTS

Trình độ 

đào tạo

Môn học 

phụ trách
Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Đào Văn My 1967 ĐHSP Tiếng Việt
TH số 1 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X #########

daovanmy67@gma

il.com

2
Kiều Thị 

Hương
04/01/1970 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH số 2 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X 386768526

kieuhuong778@g

mail.com

3
Đặng Thành 

Nhơn
03/02/1967 TCSP Tiếng Việt

TH số 2 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X 385355478

banhoncv2@gmail.

com

4 Huỳnh Thị Lập 10/12/1969 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH&THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 945564456

huynhthilap0069@

gmail.com

5 Đào Cảnh Diện 1973 0 ĐHSP Tiếng Việt TH Canh Hiệp
Vân 

Canh
X 818545579

daocanhdiench@g

mail.com

6 Lê Thị Đức 25/03/1970 1 ĐHSP Tiếng Việt
TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 389557146

lethiduc1970@gma

il.com

7
Đặng Thị Xuân 

Lan
03/01/1972 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 988143365

danglandat@gmail.

com

8
Lê Thị Thu 

Thảo
11/05/1975 1 ĐHSP Tiếng Việt

TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 984497299

thuthaovc75@gmai

l.com

9 Phạm Thị Thủy 02/08/1977 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Canh Thuận
Vân 

Canh
X 963145679

thuyphamctvc@gm

ail.com

10
Nguyễn Văn 

Thọ
06/03/1963 0 ĐHSP Tiếng Việt TH Canh Thuận

Vân 

Canh
X 978404157

vanthovc@gmail.c

om

11
Nguyễn Kim 

Sơn
18/03/1988 0 Chăm ĐHSP Tiếng Việt TH Canh Liên

Vân 

Canh
X 397664837

huyha0805@gmail.

com

12 Đào Cảnh Nhàn 03/12/1972 0 CĐSP Tiếng Việt TH Canh Hòa
Vân 

Canh
X 365210499

canhnhan69@gmai

l.com

13
Nguyễn Thị 

Thúy Tôm
16/02/1972 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 378788095

thuytom4@gmail.c

om

14
Nguyễn Thị 

Thịnh
05/11/1979 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 357174251

nguyenthinhtgh@g

mail.com

15
Nguyễn Thị 

Hồng Thơm
06/08/1976 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 378832573

hongthom1976@g

mail.com

16
Nguyễn Thị 

Đào
10/06/1975 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 377877054

daovt74@gmail.co

m

17
Lê Thị Thanh 

Hà
20/06/1972 1 ĐHTH Tiếng Việt TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 344767045

lethithanhha.ltth@

gmail.com

18 Đỗ Văn Bắc 18/08/1976 0 ĐHTH Tiếng Việt TH Vĩnh Thịnh
Vĩnh 

Thạnh
X 387193748

Xuanbacvk@gmail

.com

19
Nguyễn Thị 

Hòa
1977 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 399016286

nguyenhoa.thvi 

nhhiep@gmai.com

20 Nguyễn Thị Trị 1969 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Vĩnh Hiệp
Vĩnh 

Thạnh
X 378947779

nguyentri.thvi 

nhhiep@gmai.com

21
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
1976 1 ĐHSP Tiếng Việt TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 373887008

thuyhang..thvi 

nhhiep@gmai.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUYỆN VÂN CANH, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Ngô Thị Kiều My - Trƣờng Tiểu học Vĩnh Hảo

- Điện thoại: 0366198372 - Email: ngokieumy77@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG VIỆT CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



22
Đặng Thị Kim 

Trang
1972 1

ĐHSP 

GDTH
Tiếng Việt

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 384200726

kimtrangvt72@gm

ail.com

23
Dương Ngọc 

Đệ
08/02/1970 0 ĐH Tiếng Việt TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 395499886

degv70@gmail.co

m

24 Đặng Thị Thơm 06/02/1968 1
ĐHSP 

TH
Tiếng Việt  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 376869559

dangthom68@gma

il.com

25
Nguyễn Thị 

Cúc
13/08/0972 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 393893994

cucvinhhao@gmail

.com

26
Nguyễn Thị Lệ 

Dung
02/04/1967 1

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X

'039378105

4

baythung67@gmai

l.com

27
Huỳnh Văn 

Luyến 
04/08/1968 0

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Kim 

Vĩnh 

Thạnh
X 972120118

huynhluyenpcvk@

gmail.com

28 Vương Thái Hà 20/1/1971 0
ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Kim 

Vĩnh 

Thạnh
X 372241494

vuonghavinhthanh

@gmail.com

29
Nguyễn Kế 

Hạnh
02/02/1974 0

ĐHSP 

TH
Tiếng Việt

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Kim 

Vĩnh 

Thạnh
X 908779270

kehanhnguyen123

@gmail.com

30
Nguyễn Minh 

Xuân
01/01/1964 0 ĐH Tiếng Việt TH Vĩnh Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 961731479

minhXuan.thvinhq

uang@gmail.com

31
Nguyễn Thị 

Ánh Linh
18/06/1979 1 ĐH Tiếng Việt TH Vĩnh Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 964566179

anhlinh.thvinhquan

g@gmail.com

32
Huỳnh Thị 

Thanh Thùy
1979 1 ĐH Tiếng Việt

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 336389508

huynhthithanhthuy

33@gmail.com

33
Từ Thị Ánh 

Tuyết
1978 1 ĐHSPTH Tiếng Việt

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 354267670

tuanhtuyet@gmail.

com

34
Nguyễn Minh 

Sang
1977 0 ĐHSPTH Tiếng Việt

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 355679988

sangvinhthanh1977

@gmail.com

35
Huỳnh Thị Lệ 

Vân
1978 1 ĐHSPTH Tiếng Việt

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 978556142

huynhthilevantt@g

mail.com

36 Trần Thị Nhuần 1972 1 ĐHSPTH Tiếng Việt
TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 965340604

nhuantran01@gma

il.com

Danh sách này gồm có 36 người./.
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